
Y TẾ-SỨC KHỎE 

Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế 

Thông tư 38/2018/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng trong ngành Y 

tế (hết hiệu lực từ ngày 15/02/2024)  

Thông tư 25/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng trong ngành y tế  

Thông tư 07/2013/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc quy định tiêu chuẩn, 

chức năng, nhiệm vụ của nhân viên 

y tế thôn, bản (hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2024)  

Thông tư 27/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn, chức 

năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh và nội dung 

đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối 

với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ 

thôn, bản  

Thông tư 14/2015/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc quản lý thuốc 

Methadone (hết hiệu lực từ ngày 

15/03/2024)  

Thông tư 26/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế hướng dẫn quản lý thuốc 

methadone  

Quyết định 1357/QĐ-BYT của Bộ Y 

tế về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành tại Thông tư 

49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 

quy định về công bố hợp quy và 

công bố phù hợp quy định đối với 

thuốc lá (hết hiệu lực từ ngày 

09/11/2023)  

Quyết định 4757/QĐ-BYT của Bộ 

Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 

tại Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 

25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật về an toàn thực 

phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành  

Quyết định 130/QĐ-BYT của Bộ Y 

tế về việc quy định chuẩn và định 

dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc 

quản lý, giám định, thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh và giải 

Quyết định 4750/QĐ-BYT của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định 

130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của 

Bộ Y tế quy định chuẩn và định 

dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản 

lý, giám định, thanh toán chi phí 
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quyết các chế độ liên quan (hết hiệu 

lực từ ngày 29/12/2023)  

khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết 

các chế độ liên quan  

Quyết định 4210/QĐ-BYT của Bộ Y 

tế về việc quy định chuẩn và định 

dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong 

quản lý, giám định và thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế (hết hiệu lực từ ngày 

29/12/2023)  

Như trên 

Công văn 7464/BYT-BH của Bộ Y 

tế về việc hướng dẫn bổ sung một số 

chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo 

Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 

20/09/2017 của Bộ Y tế (hết hiệu lực 

từ ngày 29/12/2023)  

Như trên 

Quyết định 3459/QĐ-BYT của Bộ Y 

tế về việc phê duyệt Tài liệu Hướng 

dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị 

dạng, dị tật có liên quan đến phơi 

nhiễm với chất độc hóa học/dioxin 

trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo 

Quyết định 3201/QĐ-BYT ngày 

29/06/2016 của Bộ Y tế (hết hiệu lực 

từ ngày 30/12/2023)  

Quyết định 4779/QĐ-BYT của Bộ 

Y tế phê duyệt tài liệu Hướng dẫn 

giám định y khoa bệnh, tật, di dạng, 

dị tật có liên quan đến phơi nhiễm 

với chất độc hóa học/dioxin trên cơ 

sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết 

định 3201/QĐ-BYT ngày 

29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

Thông tư 35/2019/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối với người 

hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh (hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2024)  

Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh  

Thông tư 55/2015/TT-BYT của Bộ 

Y tế quy định về công nhận nghiên 

cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật 

Như trên 
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mới, phương pháp mới trong khám 

bệnh, chữa bệnh (hết hiệu lực từ 

ngày 01/01/2024)  

Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn khám sức 

khỏe (hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2024)  

Như trên 

Thông tư 09/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 

06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Hướng dẫn khám sức khỏe (hết hiệu 

lực từ ngày 01/01/2024)  

Như trên 

Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT của 

Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ, 

bệnh án (hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2024)  

Như trên 

Quyết định 1941/QĐ-BYT của Bộ Y 

tế về việc ban hành Mẫu bệnh án y 

học cổ truyền sử dụng trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 

truyền (hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2024)  

Như trên 

Quyết định 3730/QĐ-BYT của Bộ Y 

tế về việc ban hành sửa đổi, bổ sung 

mẫu hồ sơ bệnh án phục hồi chức 

năng và một số mẫu phiếu Phục hồi 

chức năng (hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2024)  

Như trên 

Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng 

chỉ hành nghề đối với người hành 

Như trên 
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nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (hết 

hiệu lực từ ngày 01/01/2024)  

Thông tư 41/2015/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT 

ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành 

nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (hết hiệu lực 

từ ngày 01/01/2024)  

Như trên 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế 

Thông tư 18/2022/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết thi hành Luật 

Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ 

sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (bị 

sửa đổi, bổ sung từ ngày 

01/01/2024)  

Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh  

Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết thi 

hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật 

An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh 

vực y tế (bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 

01/01/2024)  

Như trên 

Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế 

Thông tư 29/2020/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, 

Thông tư 26/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế hướng dẫn quản lý thuốc 

methadone  
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liên tịch ban hành (hết hiệu lực một 

phần từ ngày 15/03/2024)  

Thông tư 05/2008/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy 

dân số-kế hoạch hoá gia đình ở địa 

phương (hết hiệu lực một phần từ 

ngày 19/02/2024)  

Thông tư 34/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Chi cục Dân 

số thuộc Sở Y tế  

Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT của 

Bộ Y tế về việc ban hành quy chế 

bệnh viện (hết hiệu lực một phần từ 

ngày 01/01/2024)  

Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh  

Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên 

tục trong lĩnh vực y tế (hết hiệu lực 

một phần từ ngày 01/01/2024)  

Như trên 

Thông tư 26/2020/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT 

ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục 

cho cán bộ y tế (hết hiệu lực một 

phần từ ngày 01/01/2024)  

Như trên 

Văn bản được đính chính Văn bản đính chính 

Thông tư 07/2023/TT-BYT của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn quy trình, 

phương pháp giám sát dịch tễ học 

HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây 

truyền qua đường tình dục (được 

đính chính từ ngày 30/12/2023)  

Quyết định 4785/QĐ-BYT của Bộ 

Y tế về việc đính chính Thông tư 

07/2023/TT-BYT ngày 04/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

quy trình, phương pháp giám sát 

dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát 

các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục 
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